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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2023-2024 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Hạng I 

I Tổng số 77 10 5 38 18 7 0 0 24 29 15 

1 
Giảng viên cơ hữu 

theo ngành 
           

a Khối ngành I            

b Khối ngành II            

c Khối ngành III            

 Quản trị Kinh 

doanh 
11 1 0 8 1 1   2 8 1 

d Khối ngành IV            

đ Khối ngành V            

 Kỹ thuật  Khoa 

học máy tính 
18 2 2 14      14 4 

e Khối ngành VI            

 Khoa học Sức 

khỏe 
31 5 1 8 11 6   17 8 6 

 Khối ngành VII            

 Quản trị khách sạn 1    1     1  

2 

Giảng viên cơ hữu 

môn chung – 

Khoa học và giáo 

dục khai phóng 

17 2 2 8 5    5 8 4 



B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức danh 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành giảng dạy  

I Khối ngành III 

 Quản trị Kinh doanh 

1 Kyunghwa Chung Nữ Trợ lý giáo sư Tiến sĩ 
Textiles, Merchandising and 

Fashion Design 

2 Lê Thị Phương Dung Nữ Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Quản trị du lịch khách sạn 

3 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Tài chính 

4 Phí Thị Linh Giang Nữ Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Quản trị du lịch 

5 Jin Suk Park Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Quản trị Quốc tế 

6 Trịnh Việt Dũng Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Marketing 

7 Hồ Hồng Hải Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh doanh, tài chính 

8 Lee Sang Hoon Nam Phó Giáo sư Giáo sư Tài chính Kinh tế 

9 Kramer Marc David Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Quản trị 

10 Nguyễn Thị Hương Liên Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Phát triển Quốc tế 

11 Lương Vinh Quang Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

II Khối ngành V 

 Kỹ thuật  Khoa học máy tính 

1 Phạm Ngọc Nam Nam Viện phó Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử 

2 Đỗ Danh Cường Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Điện tử 

3 Đỗ Thọ Trường Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Cơ khí 

4 Phạm Huy Hiệu Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Khoa học máy tính 

5 Trần Thị Mai Nữ Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Vật Lý 

6 Lê Văn Quỳnh Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Vật lý quang tử 

7 Wong Kok Seng Nam Phó Giáo sư 
Phó giáo 

sư 
Khoa học máy tính 



8 Lê Duy Dũng Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Khoa Học Máy Tính 

9 Wray Lindsay Buntine Nam 

Giám đốc Chương 

trình Khoa học máy 

tính 

Giáo sư Khoa Học Máy Tính 

10 Laurent Marc El Ghaoui Nam Viện trưởng Giáo sư Kỹ sư 

11 Nguyễn Văn Định Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Điện Tử - Viễn Thông 

12 Đoàn Đăng Khoa Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Khoa học máy tính 

13 Kamel Nidal Nam Phó Giáo sư 
Phó giáo 

sư 
Xử lý tín hiệu thống kê 

14 Nguyễn Vũ Linh Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí 

15 Nguyễn Ngọc Doanh Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Máy tính 

16 Nguyễn Đăng Tùng Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Khoa học vật liệu 

17 Hajjar Ahmad Alain Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Civil Engineering 

18 Thái Mai Thành Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Biomedical Engineering 

III Khối ngành VI 

 Khoa học Sức khỏe 

1 Lê Cự Linh Nam Viện phó 
Phó giáo 

sư 
Y tế công cộng 

2 Nguyễn Hoàng Long Nam 
Giám đốc Chương 

trình 
Tiến sĩ Điều dưỡng 

3 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 
Giám đốc Chương 

trình 
Tiến sĩ Y Khoa 

4 Hà Minh Thùy Nữ 
Chuyên viên Đào 

tạo Y khoa 
Thạc sĩ Y học cổ truyền 

5 Nguyễn Thị Hoa Huyền Nữ Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Điều Dưỡng 

6 Thành Ngọc Tiến Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Cao học Nội khoa 

7 Siddiqui Zarrin Seema Nữ 
Giám đốc Chương 

trình Bác sĩ đa khoa 
Giáo sư Bác sĩ 



8 Huỳnh Đình Chiến Nam Giáo sư Giáo sư Y khoa 

9 Hoàng Lan Vân Nữ Giảng viên Tiến sĩ Điều dưỡng 

10 Nguyễn Thị Nhung Nữ Giảng viên Tiến sĩ Y khoa toàn cầu - Khoa sinh lý 

11 Pranee Liamputtong Nữ Giáo sư Giáo sư Bác sĩ 

12 
Andrew William Taylor - 

Robinson 
Nam Giáo sư Giáo sư Pathogogy 

13 Trần Lê Đình Duy Nam 
Giảng viên tạo 

nguồn 
Thạc sĩ Y học 

14 Nguyễn Hải Long Nam Kỹ sư Kỹ sư Công nghệ phần mềm 

15 Đỗ Việt Long Nam Kỹ sư Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 

16 Bùi Bích Hương Nữ Trợ lý nghiên cứu Đại học Sức khỏe Cộng đồng 

17 Nguyễn Viết Hoàng Nam Trợ lý nghiên cứu Bác sĩ Bác sĩ Y học dự phòng 

18 Vũ Hồng Hạnh Nữ 
Chuyên viên Đào 

tạo Lâm sàng 
Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường 

19 Đặng Kim Khuê Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Bác sĩ nội trú ngoại khoa 

20 Lê Văn Phước Nam Viện phó Giáo sư Y học 

21 Giáp Thị Thanh Tình Nữ Giảng viên Tiến sĩ Điều dưỡng 

22 Liew Siaw Cheok Nữ Trợ lý giáo sư Thạc sĩ 
Master of Science (Medical and 

Health Sc 

23 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ Trợ lý giáo sư Thạc sĩ Chăm sóc giảm nhẹ 

24 Roshan Peiris Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Nha khoa 

25 Nguyễn Hữu Hùng Nam Kỹ sư Kỹ sư Vật lý Kỹ thuật 

26 Mayne Jeffrey David Nam Trợ lý giáo sư Bác sĩ Y học 

27 Phí Thị Thắm Nữ 
Chuyên viên Đào 

tạo lâm sàng 
Đại học Điều dưỡng 



28 
Trương Nguyễn Xuân 

Quỳnh 
Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Y tế công cộng 

29 Ngô Thị Vân Hằng Nữ 
Chuyên viên Đào 

tạo lâm sàng 
Thạc sĩ Y tế công cộng 

30 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng 

31 Nguyễn Khánh Chi Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Bác sĩ  nội trú 

IV Khối ngành VII 

 Quản trị khách sạn 

1 David Vanhove Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

V 
Giảng viên cơ hữu môn chung – Khoa học và giáo dục khai phóng (Tâm lý học, Kinh tế, truyền 

thông đa phương tiện) 

1 Đỗ Linh Anh Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị – Quản lý 

2 Vũ Anh Dũng Nam Viện trưởng 
Phó giáo 

sư 
Quản trị điều hành 

3 
Lindhorst Stephen 

Jeffrey 
Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Ngôn ngữ học Tiếng Anh 

4 Jason Andrew Picard Nam Trợ lý giáo sư 
Phó giáo 

sư 
Lịch sử 

5 David Koh Wee Hock Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Triết học 

6 Billy Michael Wheeler Nam Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Triết học 

7 Nhữ Đình Ngọc Anh Nam Giảng viên chính Thạc sĩ TESOL/Education 

8 
Anupama 

Devendrakumar 
Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế 

9 Michael John Clark Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Triết học 

10 Trịnh Thị Thúy Liên Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

11 Tran Khai Hoai Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Triết học 

12 Myles Liam Lynch Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý giáo dục 



13 Nguyễn Hồng Hải Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học chính trị 

14 Stephen Joseph Leisz Nam Giáo sư Giáo sư Địa lý và Địa chất 

15 Collin James Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học xã hội và nhân văn 

16 Kevin David Harrison Nam Hiệu phó Học thuật Tiến sĩ Khoa học - Ngôn ngữ học 

17 Daniel Peter Ruelle Nam 
Giám đốc TT Học 

tập Xuất sắc 
Thạc sĩ Quản lý dự án 

 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I  

2 Khối ngành II  

3 Khối ngành III 246/11 = 22,3 sinh viên/giảng viên 

4 Khối ngành IV  

5 Khối ngành V 196/18 = 10,8 sinh viên/giảng viên 

6 Khối ngành VI 239/31 = 7,7 sinh viên/giảng viên 

7 Khối ngành VII 42/18 = 2,3 sinh viên/giảng viên 

 

 


